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Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế năm học 2023 – 2024 

 

ST

T 
Nội dung Tổng số 

Chia ra theo khối lớp 

Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 

I 
Số học sinh chia theo kết quả 

rèn luyện/hạnh kiểm 
1719 491 430 372 426 

1 
Tốt 

(tỷ lệ so với tổng số) 
1492 = 

86.8 
85.1 85.5 80.4 95.5 

2 
Khá 

(tỷ lệ so với tổng số) 
216 = 12.6 14.5 14.0 18.8 3.5 

3 
Trung bình/Đạt 

(tỷ lệ so với tổng số) 
11 = 0.6 0.4 0.5 0.8 1.0 

4 
Yếu/Chưa đạt 

(tỷ lệ so với tổng số) 
0 0 0 0 0 

II 
Số học sinh chia theo kết quả 

học tập/học lực 
1719  491 430 372 426 

1 
Giỏi/Tốt 

(tỷ lệ so với tổng số) 
586 = 34.1 33.2 34.2 40.6 29.3 

2 
Khá 

(tỷ lệ so với tổng số) 
648 = 37.7 39.7 38.8 38.7 33.4 

3 
Trung bình/Đạt 

(tỷ lệ so với tổng số) 
476 = 27.7 26.1 26.3 20.4 37.3 

4 
Yếu/Chưa đạt 

(tỷ lệ so với tổng số) 
9 = 0.5 1.0 0.7 0.3 0 

 

Học sinh khuyết tật (miễn đánh 

giá các môn học, hoàn thành kế 

hoạch cá nhân) 
14 4 7 1 2 

II Tổng hợp kết quả cuối năm 1733 495 437 373 428 

1 
Lên lớp 

(tỷ lệ so với tổng số) 
1724 = 

99.5 
99.0 99.3 99.7 100 

a 
Học sinh xuất sắc 

(tỷ lệ so với tổng số) 
76 = 5.9 3.3 6.1 9.1  

a 
Học sinh giỏi 

(tỷ lệ so với tổng số) 
506 = 29.5 29.9 28.1 30.4 29.3 

c 
Học sinh tiên tiến 

(tỷ lệ so với tổng số) 
142 = 33.3    33.3 

2 
Kiểm tra lại 

(tỷ lệ so với tổng số) 
9 = 0.5 1.0 0.7 0.3 0 

3 
Lưu ban 

(tỷ lệ so với tổng số) 
     

4 
Chuyển trường đến 

(tỷ lệ so với tổng số) 
10 6 1 1 2 

5 
Chuyển trường đi 

(tỷ lệ so với tổng số) 
9 2 1 4 2 

6 Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm 0 0 0 0 0 
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trước và trong năm học) 

(tỷ lệ so với tổng số) 

IV 
Số học sinh đạt giải các kỳ thi 

học sinh giỏi 
132 25 15 43 49 

1 

- Cuộc thi Olympic Toán 

TIMO cấp quốc gia đạt 11 giải 

(1 Huy chương Vàng, 1 Huy 

chương Bạc, 8 Huy chương 

Đồng);  

- Cuộc thi tiếng Anh trên 

Internet cấp thành phố đạt 13 

giải (1 giải Khuyến khích cấp 

thành phố, 1 giải Nhất, 1 giải 

Nhì, 6 giải Ba, 1 giải Khuyến 

khích toàn tỉnh); cấp tỉnh đạt 

15 giải (1 giải Khuyến khích 

toàn quốc, 1 giải Nhất, 6 giải 

Ba, 7 giải Khuyến khích toàn 

tỉnh; cấp quốc gia đạt 1 giải 

Bạc 

- Cuộc thi đấu trường Olympic 

môn Khoa học tự nhiên đạt 16 

giải (1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 3 

giải Ba, 11 giải Khuyến khích) 

- Cuộc thi Olympic các môn 

chuyên đạt 15 Huy chương (1 

Vàng, 3 Bạc, 11 Đồng) 

57 24 8 13 12 

2 

Học sinh giỏi các môn văn hóa 

cấp Tỉnh (2 giải Nhì, 04 giải 

Ba; 9 giải Khuyến khích) 

15   8 7 

3 

Học sinh giỏi các môn văn hóa 

cấp Thành phố (01 giải Nhất, 

10 giải Nhì, 16 giải Ba, 17 giải 

Khuyến khích) 

44 0 0 21 23 

4 

Cuộc thi Khoa học kỹ thuật; 

Sáng tạo Thanh Thiếu niên - 

Nhi đồng cấp Thành phố (01 

giải ý tưởng; 02 giải Khuyến 

khích) 

3  1 1 1 

5 

Hội khỏe Phù Đổng cấp Thành 

phố (Cờ Khuyến khích toàn 

đoàn; 3 Huy chương Vàng, 1 

Huy chương Bạc, 9 Huy 

chương  Đồng)  

13 1 6  6 

V Số học sinh dự xét tốt nghiệp 428    428 

VI 
Số học sinh được công nhận 

tốt nghiệp 
428 = 100    100 

1 
Giỏi 

(tỷ lệ so với tổng số) 
125 = 29.3    29.3 

2 
Khá 

(tỷ lệ so với tổng số) 
142 = 33.3    33.3 



 

 

 

3 
Trung bình 

(tỷ lệ so với tổng số) 
159 = 37.4    37.4 

4 
Không đánh giá (tỷ lệ so với 

tổng số) 
    0 

VI

I 

Số học sinh nam/số học sinh 

nữ 
908/825 252/240 238/199 202/173 

216/2

13 

VI

II 
Số học sinh dân tộc thiểu số 22 4 7 4 7 

 

                                                                 Hạ Long, ngày 03 tháng 6 năm 2024 

                                                                            THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                              
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